
 Sử dụng ổn 

định 50 năm

(m²) 

 Công ích, 

khoán thầu

(m²) 

          9,238.0            6,194.9         3,043.1           6,103.4             91.5               -                         244,136,000                      244,136,000 

Nguyễn Văn Am

Nguyễn Văn Tuấn
37 314              102.5                   1.4            101.1 1.4                LUK                                56,000                               56,000 

Nguyễn Văn Am

Nguyễn Văn Thích( chết)

Vợ Trịnh Thị Quế

37 341              145.2                 24.7            120.5 24.7              LUK                              988,000                             988,000 

Nguyễn Văn Thế

Trịnh Văn Hà
Thôn Lẻ              151.7               151.7                 -   58.9              LUK                           2,356,000                          2,356,000 

Nguyễn Văn Thế Thôn Lẻ                     -                   -   48.6              LUK                           1,944,000                          1,944,000 

Nguyễn Văn Thế

Nguyễn Văn Thìn

( vợ là Vân)

Thôn Lẻ                     -                   -   44.2              LUK                           1,768,000                          1,768,000 

2 Nguyễn Văn Cường Thôn Lẻ 37 298              135.6                   1.6            134.0 1.6                LUC                                64,000                               64,000 

3
Hà Thị Hằng

Đào Văn Thú
Thôn Lẻ 38 11              324.4                 90.3            234.1 90.3              LUC                           3,612,000                          3,612,000 

Trịnh Văn Dũng(chết); 

vợ Nguyễn Thị Khánh

Nguyễn Thị Phấn

Thôn Lẻ 37 101              144.8                 13.7            131.1 13.7              LUC                              548,000                             548,000 

Trịnh Văn Dũng(chết); 

vợ Nguyễn Thị Khánh

Nguyễn Văn Nam

Thôn Lẻ 37 181              194.4               194.4                 -   194.4            LUC                           7,776,000                          7,776,000 

5
Nguyễn Văn Ước

Nguyễn Văn Điện
Thôn Lẻ 33 358              308.9               308.9 -              234.0            74.9           LUK                           9,360,000                          9,360,000 

30 76              244.6               244.6                 -   244.6            LUK                           9,784,000 

30 88              143.8               143.8                 -   143.8            LUK                           5,752,000 

Nguyễn Văn Hiệu

Bùi Thế Ngữ 
Thôn Lẻ 33 123              342.4               342.4                 -   342.4            LUK                         13,696,000                        13,696,000 

Nguyễn Văn Hiệu

Trịnh Văn Cảnh
Thôn Lẻ 33 38              138.7               138.7                 -   138.7            LUK                           5,548,000                          5,548,000 

249

 Hình thức sử dụng  

4

1 Thôn Lẻ

1 33

6
Nguyễn Văn Hợi(chết), Nguyễn Văn 

Đường(con)
Thôn Lẻ

7

 Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ GPMB 

hộ gia đình, cá nhân 

được nhận (đồng) 

 Hỗ trợ bàn giao MBS 

(Nếu hộ gia đình, cá 

nhân nhận tiền đúng 

thời gian theo quy định 

tại khoản 5 Điều 19 

Quyết định số 10/QĐ-

UBND tỉnh Bắc Giang) 

Loại đất 

tính bồi 

thường, hỗ 

trợ

Tổng cộng

(Kèm theo Quyết định  số:                       /QĐ-UBND  ngày              /9/2023  của UBND huyện Lạng Giang)

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

 Diện tích

còn lại

 (m²) 

STT

Đại diện chủ sử dụng đất

(Tổ chức, hộ gia đình,

 cá nhân)

Bản đồ đo đạc năm 2010

 Địa chỉ Số tờ Số thửa

 Diện tích 

theo bản đồ

(m²) 

15,536,000                      

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỂU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 5)

Để thực hiện dự án: Tuyến đường huyện đoạn từ Dương Đức đi Xuân Hương, tại xã Xuân Hương

Địa điểm: Thôn Lẻ, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẠNG GIANG
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 Sử dụng ổn 

định 50 năm

(m²) 

 Công ích, 

khoán thầu

(m²) 

 Hình thức sử dụng  
 Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ GPMB 

hộ gia đình, cá nhân 

được nhận (đồng) 

 Hỗ trợ bàn giao MBS 

(Nếu hộ gia đình, cá 

nhân nhận tiền đúng 

thời gian theo quy định 

tại khoản 5 Điều 19 
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UBND tỉnh Bắc Giang) 

Loại đất 

tính bồi 

thường, hỗ 

trợ

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

 Diện tích

còn lại
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STT

Đại diện chủ sử dụng đất

(Tổ chức, hộ gia đình,

 cá nhân)

Bản đồ đo đạc năm 2010

 Địa chỉ Số tờ Số thửa

 Diện tích 

theo bản đồ

(m²) 

8

Nguyễn Văn Hồ

Hà Văn Y (chết)

Vợ Nguyễn Thị Nên

Thôn Lẻ 37 214              311.7               311.7                 -   311.7            LUC                         12,468,000                        12,468,000 

9
Nguyễn Văn Tấn

Nguyễn Văn Khanh
Thôn Lẻ 37 259              241.9                   6.2            235.7 6.2                LUC                              248,000                             248,000 

10 Lương Thị Luận Thôn Lẻ 37 406                46.0                 46.0                 -   46.0              LUK                           1,840,000                          1,840,000 

Nguyễn Văn Mai

Nguyễn Thị Dự
Thôn Lẻ 30 89              186.9               186.9                 -   186.9            LUK                           7,476,000                          7,476,000 

Nguyễn Văn Mai(Con)

Nguyễn Văn Hoa (Bố)
Thôn Lẻ 30 90              148.8               148.8                 -   148.8            LUK                           5,952,000                          5,952,000 

Nguyễn Văn Quốc              308.2                 57.4            152.8 57.4              LUC                           2,296,000                          2,296,000 

Nguyễn Thị Mận

Trịnh Cao Sơn (chết)

Vợ Hà Thị Liên

                98.0 98.0              LUC                           3,920,000 

Nguyễn Thị Mận

Trịnh Cao Sơn(chết)

Vợ Hà Thị Liên

Thôn Lẻ 37 143              365.4               365.4 -              365.4            LUC                         14,616,000 

Nguyễn Văn Tẩu

Hà Văn Y

Vợ Nguyễn Thị Nên

Thôn Lẻ 33 36              104.2               104.2                 -   104.2            LUK                           4,168,000                          4,168,000 

Nguyễn Văn Tẩu

Trịnh Văn Long
Thôn Lẻ 37 122              364.1                 61.7            302.4 61.7              LUC                           2,468,000                          2,468,000 

Nguyễn Văn Tẩu

Trịnh Văn Lợi
Thôn Lẻ 37 144              252.4                 31.9            220.5 31.9              LUC                           1,276,000                          1,276,000 

14
Nguyễn Văn Tính

Nguyễn Thị Chính
Thôn Lẻ 37 260              223.0                 56.5            166.5 56.5              LUC                           2,260,000                          2,260,000 

Nguyễn Văn Trường

Lương Thị Luận(mẹ)
             302.2               302.2                 -   158.0            LUK                           6,320,000                          6,320,000 

Nguyễn Thị Toản                     -                   -   144.2            LUK                           5,768,000                          5,768,000 

16
Trịnh Văn Đản(chết), vợ Hoàng Thị 

Thu
Thôn Lẻ 37 244              340.3                   0.3            340.0 0.3                LUC                                12,000                               12,000 

17 Trịnh Văn Cường Thôn Lẻ 38 86              118.0               118.0                 -   118.0            LUC                           4,720,000                          4,720,000 

12

Thôn Lẻ

11

13

15 Thôn Lẻ

18,536,000                      

37 393

37 134
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 Sử dụng ổn 

định 50 năm

(m²) 

 Công ích, 

khoán thầu

(m²) 

 Hình thức sử dụng  
 Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ GPMB 

hộ gia đình, cá nhân 

được nhận (đồng) 

 Hỗ trợ bàn giao MBS 

(Nếu hộ gia đình, cá 

nhân nhận tiền đúng 

thời gian theo quy định 

tại khoản 5 Điều 19 

Quyết định số 10/QĐ-

UBND tỉnh Bắc Giang) 

Loại đất 

tính bồi 

thường, hỗ 

trợ

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

 Diện tích

còn lại

 (m²) 

STT

Đại diện chủ sử dụng đất

(Tổ chức, hộ gia đình,

 cá nhân)

Bản đồ đo đạc năm 2010

 Địa chỉ Số tờ Số thửa

 Diện tích 

theo bản đồ

(m²) 

Thôn Lẻ 37 68                80.2                 80.2                 -   80.2              LUC                           3,208,000 

Thôn Lẻ 37 69                58.7                 58.7                 -   58.7              LUC                           2,348,000 

Nguyễn Văn Hạnh

Lương Thị Luận

Hoàng Thị Thanh

Thôn Lẻ 37 90                81.1                 81.1 -              81.1              LUC                           3,244,000                          3,244,000 

19
Trịnh Văn Hợp

Trịnh Văn Mừng
Thôn Lẻ 38 91              100.4               100.4                 -   100.4            LUC                           4,016,000                          4,016,000 

20 Nguyễn Thị Tập Thôn Lẻ 38 95              149.3               149.3                 -   149.3            LUC                           5,972,000                          5,972,000 

21
Hà Văn Binh

Nguyễn Hoài Nam
Thôn Lẻ 33 246                93.9                 93.9 -              93.9              LUK                           3,756,000                          3,756,000 

Nguyễn Thị Chính Thôn Lẻ              160.6               160.6 -              88.3              LUK                           3,532,000                          3,532,000 

Nguyễn Thị Chính 

Nguyễn Văn Bỉ( Hiền)
Thôn Lẻ 72.3              LUK                           2,892,000                          2,892,000 

             325.7               150.1 175.6          22.7              LUC                              908,000 

127.4            LUC                           5,096,000 

24

Nguyễn Thị Chi

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Được(chết)

Thôn Lẻ 37 311              293.0               293.0 -              293.0            LUK                         11,720,000                        11,720,000 

Nguyễn Thị Linh( Mão)

Nguyễn Thị Bích
Thôn Lẻ 37 410                69.5                 69.5 -              69.5              LUK                           2,780,000                          2,780,000 

Nguyễn Thị Linh(Mão)

Tạ Văn Mễ
Thôn Lẻ 37 333                88.0                 88.0                 -   88.0              LUK                           3,520,000                          3,520,000 

Nguyễn Văn Mão( chết)

Vợ Nguyễn Thị Linh
Thôn Lẻ 37 330                82.0                 82.0 -              82.0              LUK                           3,280,000                          3,280,000 

26 Nguyễn Thanh Sơn( Hán) Thôn Lẻ 37 141              313.8                 82.1 231.7          82.1              LUC                           3,284,000                          3,284,000 

27
Nguyễn Thị Hiền

Hà Văn Tá
Thôn Lẻ 33 350              232.6               232.6 -              216.0            16.6           LUK                           8,640,000                          8,640,000 

28
Nguyễn Văn Lệ

Nguyễn Thi Tập
Thôn Lẻ 37 215              133.4               133.4 -              133.4            LUC                           5,336,000                          5,336,000 

29 Nguyễn Văn Quán Thôn Lẻ 44 155              167.9               167.9 -              167.9            LUK                           6,716,000                          6,716,000 

Nguyễn Văn Chung               253.4 -              127.3            LUC                           5,092,000                          5,092,000 

Nguyễn Văn Quán

Trịnh Văn Phượng
126.1            LUC                           5,044,000                          5,044,000 

25

30

18

Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Văn Mão( chết)

Vợ Nguyễn Thị Linh

22

23
Nguyễn Văn Trường

Lương Thị Luận
Thôn Lẻ

Thôn Lẻ 37 264              253.4 

33 247

37 281

5,556,000                        

6,004,000                        
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 Diện tích 

theo bản đồ

(m²) 

31
Nguyễn Văn Vực (chết)

Nguyễn Văn Hoạt con trai
37 180              220.8               220.8 -              220.8            LUC                           8,832,000                          8,832,000 

32
Dương Thị Tứ

Nguyễn Văn Trị
37 246              514.0                 16.9 497.1          16.9              LUC                              676,000                             676,000 

33 Nguyễn Văn Lệnh Thôn Lẻ 44 67              109.2 109.2              -              109.2            LUC                           4,368,000                          4,368,000 

34 Trịnh Văn Bình Thôn Lẻ 37 301                20.4 20.4                -              20.4              LUC                              816,000                             816,000 

Thôn Lẻ

4
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